
 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

                BỆNH: ÁP XE VÚ 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7… 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng:  Sưng, nóng, đỏ, đau vú, 
chiều cao, cân nặng 
- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ, toàn trạng. 
- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 
 +  khám vú, tim, phổi 
 

- Đánh giá mức độ tiến 
triển trước và sau khi 
điều trị. 
- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp 
thời. 

.- So Sánh mức độ 
tiến triển trước và sau  
để điều trị. 
- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So sánh mức độ tiến 
triển trước và sau để điều 
trị. 
- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ tiến 
triển trước và sau để điều 
trị. 
- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp thời. 

Xét nghiệm - Tổng PTTB máu ngoại vi 
- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 
Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 
- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 
- Nhóm máu: ABO, Rh,  
- Thời gian máu chảy 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 
- Siêu âm vú 
- Điện tim 

 

XN bổ sung nếu có các 
chỉ số bất thường. 

 Siêu âm vú XN lại chỉ số bất thường 
Siêu âm vú  

Thuốc - Chích áp xe 
 - Dùng thuốc truyền dịch, kháng sinh, vitamin sau 
khi  hoặc phẫu thuật 
- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc khác 
theo diễn biến bệnh 
 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc 
khác theo diễn biến 
bệnh 
 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc khác 
theo diễn biến bệnh 
 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc khác 
theo diễn biến bệnh 
Cắt chỉ 
 

Sinh hoạt Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 
bệnh. 

Như ngày 1 vận động nhẹ trong 
phòng bệnh, hành 
lang của khoa 

Như ngày 2 Vận động mức độ vừa tại 
khoa 

Dinh dưỡng Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 

chứa nhiều canxi. 

Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều trị 
và chăm sóc người bệnh 
Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả 
cận lâm sàng; Thông tin 
thuốc điều trị cho NB 

Tư vấn, hướng dẫn 
cho người bệnh thực 
hiện các tập luyện, 
chăm sóc khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 
Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 
Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 
đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi 
ra viện 
 

Tư vấn các dấu hiệu 
cần tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 
NB 

Tư vấn các dấu hiệu cần 
tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 
NB 

- Cấp đơn ngoại trú 
- Ra viện theo đúng hoạch 
định 

  



 
PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

                                                                      BỆNH: CHỬA NGOÀI TỬ CUNG 

                   
Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7… 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng:  Đau bụng, chậm kinh, 

ra máu âm đạo, chiều cao, cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ, toàn trạng. 

- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 

 +tình trạng bụng, tử cung phần phụ, cùng đồ. 

tim, phổi 

- Đánh giá mức độ tiến 

triển trước và sau khi làm 

phẫu thuật, để điều trị. 

- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

.- So Sánh mức độ tiến triển 

trước và sau khi  phẫu thuật, để 

điều trị. 

- Phát hiện các biến chứng để 

điều trị kịp thời. 

- So sánh mức độ tiến 

triển trước và sau khi  

phẫu thuật để điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 

thời. 

- So Sánh mức độ tiến triển 

trước và sau khi làm phẫu 

thuật để điều trị. 

- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 

- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; 

Creatinin, Ure; Cholesterol, Triglycerid. 

Protein. 

- Điện giải đồ: Na+, K+, Cl-. 

- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 

- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 

- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu tử cung phần phụ 

- Siêu âm ổ bụng 

- Điện tim 

XN bổ sung nếu có các chỉ 

số bất thường. 
  

XN lại chỉ số bất thường 

Siêu âm Tử cung phần phụ 

sau mổ, đẻ 

Siêu âm vết mổ  

Thuốc 

- Phẫu thuật cắt khối chửa 

 - Dùng thuốc truyền dịch, kháng sinh, vitamin 

sau khi đẻ hoặc phẫu thuật 

- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc kháng 

sinh, Thuốc khác theo diễn 

biến bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc kháng sinh, 

Thuốc khác theo diễn biến bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, Thuốc 

khác theo diễn biến 

bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc kháng 

sinh, Thuốc khác theo diễn 

biến bệnh 

Cắt chỉ 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong 

phòng bệnh. 
Như ngày 1 

vận động nhẹ trong phòng bệnh, 

hành lang của khoa 
Như ngày 2 

Vận động mức độ vừa tại 

khoa 

Dinh dưỡng 
Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các 

chất chứa nhiều canxi. 
Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình 

điều trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả cận 

lâm sàng; Thông tin thuốc 

điều trị cho NB 

Tư vấn, hướng dẫn cho người 

bệnh thực hiện các tập luyện, 

chăm sóc khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 

khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn khi 

ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 

Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu 

trứng đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi ra 

viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu cần tái 

khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

Tư vấn các dấu hiệu 

cần tái khám 

Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

 

- Cấp đơn ngoại trú 

- Ra viện theo đúng hoạch 

định 

 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

                     BỆNH:  SẢY THAI 

 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 
Ngày 5,6,7… 

 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng: Kỳ kinh cuối cùng, dự 

kiến sinh, Đau bụng, ra máu âm đạo, chiều cao, 
cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ  

- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 
 +  tim thai,  cổ tử cung. tim, phổi 

- Đánh giá mức độ tiến 

triển trước và sau khi điều 
trị. 

- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ tiến triển 
trước và sau  điều trị. 

- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và 
sau  điều trị. 

- Phát hiện các 

biến chứng để 
điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau  
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 
- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; 

Creatinin, Ure; Cholesterol, Triglycerid. 
Protein. 

- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 

- Nhóm máu: ABO, Rh,  
- Thời gian máu chảy 

- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu âm thai 
- Siêu âm ổ bụng 

- Điện tim 

XN bổ sung nếu có các chỉ 

số bất thường. 

Siêu âm tử cung phần phụ 

 
 

XN lại chỉ số bất 
thường 

Siêu âm tử cung phần 

phụ 
 

 

 

Thuốc 

- Theo dõi đau bụng, ra máu âm đạo  

- Nạo hút buồng tử cung 
 - Dùng thuốc truyền dịch, tăng co, kháng sinh. 

- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc  truyền 

dịch,Kháng sinh, tăng co  
Thuốc khác theo diễn biến 

bệnh 

Dùng thuốc  Kháng sinh, 

tăng co  
Thuốc khác theo diễn biến 

bệnh 

Kháng sinh, tăng 

co  
Thuốc khác theo 

diễn biến bệnh 

Kháng sinh, tăng co  

Thuốc khác theo diễn 
biến bệnh 

 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong 

phòng bệnh. 
Như ngày 1 

vận động nhẹ trong phòng 

bệnh, hành lang của khoa 
Như ngày 2 

Vận động mức độ 

vừa tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các 
chất chứa nhiều canxi. 

Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình 

điều trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả cận 

lâm sàng; Thông tin thuốc 

điều trị cho NB 

Tư vấn, hướng dẫn cho 

người bệnh thực hiện các 

tập luyện, chăm sóc khi ra 
viện 

Xem lại các 

hướng dẫn khi ra 

viện 

Xem lại các hướng 

dẫn khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 

Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu 
trứng đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi ra 

viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu cần tái 

khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

Tư vấn các dấu 

hiệu cần tái khám 

Giải đáp thắc mắc 
cho NB 

- Cấp đơn ngoại trú 

- Ra viện theo đúng 

hoạch định 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

             BỆNH: THAI CHẾT LƯU 

 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 
Ngày 5,6,7… 

 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng: Kỳ kinh cuối cùng, dự 

kiến sinh, Đau bụng, ra máu âm đạo, chiều cao, 
cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ  

- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 
 +  tim thai,  cổ tử cung. tim, phổi 

- Đánh giá mức độ 

tiến triển trước và 
sau khi điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị 
kịp thời. 

- So Sánh mức độ tiến 
triển trước và sau  điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ tiến 
triển trước và sau  điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau  
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 
- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 

Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 
- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 

- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu âm thai 

- Siêu âm ổ bụng 
- Điện tim 

XN bổ sung nếu có 

các chỉ số bất 

thường. 

Siêu âm tử cung phần phụ 

 
 

XN lại chỉ số bất 

thường 
Siêu âm tử cung phần 

phụ 

 
 

 

Thuốc 

- Theo dõi đau bụng, ra máu âm đạo  

- Nạo hút thai 
 - Dùng thuốc truyền dịch, tăng co, kháng sinh. 

- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc  

truyền dịch,Kháng 

sinh, tăng co  
Thuốc khác theo 

diễn biến bệnh 

Dùng thuốc  Kháng sinh, 

tăng co  

Thuốc khác theo diễn biến 
bệnh 

 

Kháng sinh, tăng co  

Thuốc khác theo diễn biến 
bệnh 

 

Kháng sinh, tăng co  

Thuốc khác theo diễn 
biến bệnh 

 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 

bệnh. 
Như ngày 1 

vận động nhẹ trong phòng 

bệnh, hành lang của khoa 
Như ngày 2 

Vận động mức độ 

vừa tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 
chứa nhiều canxi. 

Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 

trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả 

cận lâm sàng; 

Thông tin thuốc 
điều trị cho NB 

Tư vấn, hướng dẫn cho 

người bệnh thực hiện các 

tập luyện, chăm sóc khi ra 
viện 

Xem lại các hướng dẫn 

khi ra viện 

Xem lại các hướng 

dẫn khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 

Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 
đau tăng. 

Đề cập các vấn đề 

khi ra viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu cần 

tái khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

Tư vấn các dấu hiệu cần 

tái khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

- Cấp đơn ngoại trú 

- Ra viện theo đúng 

hoạch định 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

     BỆNH: U NANG BUỒNG TRỨNG 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7… 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng:  Đau bụng, ra máu âm 

đạo, chiều cao, cân nặng 
- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ, toàn trạng. 

- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 

 + tình trạng bụng, tử cung phần phụ, cùng đồ. 
tim, phổi 

 

- Đánh giá mức 

độ tiến triển trước 

và sau khi làm 
phẫu thuật, để 

điều trị. 

- Phát hiện các 
biến chứng để 

điều trị kịp thời. 

.- So Sánh mức độ tiến 
triển trước và sau khi  

phẫu thuật, để điều trị. 

- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp thời. 

- So sánh mức độ tiến 

triển trước và sau khi  
phẫu thuật để điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So Sánh mức độ tiến 

triển trước và sau khi 
làm phẫu thuật để điều 

trị. 

- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp 

thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 

- Tổng phân tích nước tiểu 
- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 

Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 

- Điện giải đồ: Na+, K+, Cl-. 
- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 

- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu tử cung phần phụ 

- Siêu âm ổ bụng 
- Điện tim 

XN bổ sung nếu 
có các chỉ số bất 

thường. 

  

XN lại chỉ số bất thường 
Siêu âm Tử cung phần 

phụ sau mổ, đẻ 

Siêu âm vết mổ  

Thuốc 

- Phẫu thuật bóc, cắt u nang 

 - Dùng thuốc truyền dịch, kháng sinh, vitamin 

sau khi đẻ hoặc phẫu thuật 
- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng 

thuốc kháng sinh, 

Thuốc khác theo 
diễn biến bệnh 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, Thuốc khác 

theo diễn biến bệnh 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, Thuốc khác 

theo diễn biến bệnh 
 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, Thuốc khác 

theo diễn biến bệnh 
Cắt chỉ 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 

bệnh. 
Như ngày 1 

vận động nhẹ trong phòng 

bệnh, hành lang của khoa 
Như ngày 2 

Vận động mức độ vừa 

tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 

chứa nhiều canxi. 
Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 
trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết 

quả cận lâm sàng; 
Thông tin thuốc 

điều trị cho NB 

Tư vấn, hướng dẫn cho 

người bệnh thực hiện các 
tập luyện, chăm sóc khi ra 

viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 
Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 

đau tăng. 

Đề cập các vấn đề 
khi ra viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu cần 
tái khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

Tư vấn các dấu hiệu cần 

tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

- Cấp đơn ngoại trú 
- Ra viện theo đúng 

hoạch định 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

              BỆNH: U XƠ TỬ CUNG 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7… 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng:  Đau bụng, ra máu âm 

đạo, chiều cao, cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ, toàn trạng. 
- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 

 + tình trạng bụng, tử cung phần phụ, cùng đồ. 

tim, phổi 
 

- Đánh giá mức độ 

tiến triển trước và sau 

khi làm phẫu thuật, để 
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

.- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau 

khi  phẫu thuật, để 
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So sánh mức độ tiến 

triển trước và sau khi  
phẫu thuật để điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So Sánh mức độ tiến 

triển trước và sau khi 

làm phẫu thuật để điều 
trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 

- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 
Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 

- Điện giải đồ: Na+, K+, Cl-. 

- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 
- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 

- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 
- Siêu tử cung phần phụ 

- Siêu âm ổ bụng 

- Điện tim 

XN bổ sung nếu có 
các chỉ số bất thường. 

  

XN lại chỉ số bất thường 

Siêu âm Tử cung phần 
phụ sau mổ, đẻ 

Siêu âm vết mổ  

Thuốc 

- Phẫu thuật bóc, cắt u nang 
 - Dùng thuốc truyền dịch, kháng sinh, vitamin 

sau khi đẻ hoặc phẫu thuật 

- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc 

khác theo diễn biến 

bệnh 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc 

khác theo diễn biến 

bệnh 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc khác 

theo diễn biến bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, Thuốc khác 

theo diễn biến bệnh 

Cắt chỉ 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 
bệnh. 

Như ngày 1 
vận động nhẹ trong 
phòng bệnh, hành 

lang của khoa 

Như ngày 2 
Vận động mức độ vừa 
tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 

chứa nhiều canxi. 
Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 
trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả 

cận lâm sàng; Thông 
tin thuốc điều trị cho 

NB 

Tư vấn, hướng dẫn 

cho người bệnh thực 
hiện các tập luyện, 

chăm sóc khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 
Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 

đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi 
ra viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu 

cần tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

Tư vấn các dấu hiệu cần 

tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

- Cấp đơn ngoại trú 
- Ra viện theo đúng 

hoạch định 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

             BỆNH: VIÊM PHẦN PHỤ 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 
Ngày 5,6,7… 

 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng:  đau bụng, ra khí hư âm 

đạo, sốt, chiều cao, cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ, toàn trạng. 
- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 

 +  khám phần phụ, âm đạo, cổ tử cung, tim, 

phổi 

- Đánh giá mức độ tiến 

triển trước và sau khi 

điều trị. 
- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 

thời. 

.- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau  

để điều trị. 
- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 

thời. 

- So sánh mức độ tiến triển 

trước và sau để điều trị. 
- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau 

để điều trị. 
- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 

thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 
- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 

Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu âm tử cung phần phụ 

- Điện tim 
- soi tươi dịch âm đạo 

 

XN bổ sung nếu có các 
chỉ số bất thường. 

  
XN lại chỉ số bất 
thường 

Siêu âm vú  

Thuốc 

- Dùng thuốc truyền dịch, kháng sinh, đặt âm 
đạo, vitamin sau khi đẻ hoặc phẫu thuật 

- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, đặt âm 
đạo, Thuốc khác theo 

diễn biến bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, đặt âm 
đạo, Thuốc khác theo 

diễn biến bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc kháng 

sinh, đặt âm đạo, Thuốc 
khác theo diễn biến bệnh 

 

Tiếp tục dùng thuốc 

kháng sinh, đặt âm 
đạo, Thuốc khác theo 

diễn biến bệnh 

 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 
bệnh. 

Như ngày 1 

vận động nhẹ trong 

phòng bệnh, hành 
lang của khoa 

Như ngày 2 
Vận động mức độ 
vừa tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 

chứa nhiều canxi. 
Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 
trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả 

cận lâm sàng; Thông 
tin thuốc điều trị cho 

NB 

Tư vấn, hướng dẫn 

cho người bệnh thực 
hiện các tập luyện, 

chăm sóc khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn khi 
ra viện 

Xem lại các hướng 
dẫn khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 
Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 

đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi 

ra viện 
 

Tư vấn các dấu hiệu 

cần tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

Tư vấn các dấu hiệu cần tái 

khám 
Giải đáp thắc mắc cho NB 

- Cấp đơn ngoại trú 

- Ra viện theo đúng 
hoạch định 

 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

              BỆNH: DOẠ SẢY THAI 

 

Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 
Ngày 5,6,7… 

 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng: Kỳ kinh cuối cùng, dự 

kiến sinh, Đau bụng, ra máu âm đạo, chiều cao, 
cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ  

- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 
 +  tim thai,  cổ tử cung. tim, phổi 

- Đánh giá mức độ tiến 

triển trước và sau khi 
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So Sánh mức độ tiến 

triển trước và sau  
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So Sánh mức độ tiến triển 
trước và sau  điều trị. 

- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau  
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

Xét nghiệm 

- Tổng PTTB máu ngoại vi 
- Tổng phân tích nước tiểu 

- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 

Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 
- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 

- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu âm thai 

- Siêu âm ổ bụng 
- Điện tim 

XN bổ sung nếu có các 

chỉ số bất thường. 

Siêu âm thai 

 
 

XN lại chỉ số bất 

thường 

Siêu âm thai 
 

Thuốc 

- Theo dõi đau bụng, ra máu âm đạo  

 - Dùng thuốc truyền dịch, giảm co, nội tiết 
- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc  

truyền dịch, giảm co, 

nội tiết  
Thuốc khác theo diễn 

biến bệnh 

Dùng thuốc truyền 
dịch, giảm co, nội tiết 

Dùng thuốc truyền dịch, 
giảm co, nội tiết 

Dùng thuốc truyền 
dịch, giảm co, nội tiết 

Sinh hoạt 
Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 
bệnh. 

Như ngày 1 

vận động nhẹ trong 

phòng bệnh, hành 
lang của khoa 

Như ngày 2 
Vận động mức độ 
vừa tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 

chứa nhiều canxi. 
Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 

trị và chăm sóc người bệnh 
Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả 

cận lâm sàng; Thông 
tin thuốc điều trị cho 

NB 

Tư vấn, hướng dẫn 

cho người bệnh thực 
hiện các tập luyện, 

chăm sóc khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn khi 
ra viện 

Xem lại các hướng 
dẫn khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 

Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 
Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 

đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi 

ra viện 
 

Tư vấn các dấu hiệu 

cần tái khám 
Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

Tư vấn các dấu hiệu cần tái 

khám 
Giải đáp thắc mắc cho NB 

- Cấp đơn ngoại trú 

- Ra viện theo đúng 
hoạch định 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

               BỆNH: DOẠ ĐẺ NON 

 
Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7… 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng: Kỳ kinh cuối cùng, dự 

kiến sinh, Đau bụng, ra dịch hồng, ra nước âm 
đạo, chiều cao, cân nặng 

- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ  

- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 
 + đo chiều cao tử cung, cơn co tử cung, tim 

thai, xoá mở cổ tử cung. tim, phổi 

- Đánh giá mức độ tiến 

triển trước và sau khi 
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So Sánh mức độ tiến 

triển trước và sau  điều trị. 
- Phát hiện các biến chứng 

để điều trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ tiến 

triển trước và sau  điều 
trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

- So Sánh mức độ 

tiến triển trước và sau  
điều trị. 

- Phát hiện các biến 

chứng để điều trị kịp 
thời. 

Xét nghiệm - Tổng PTTB máu ngoại vi 

- Tổng phân tích nước tiểu 
- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 

Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 

- Điện giải đồ: Na+, K+, Cl-. 
- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 

- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 

- Siêu âm thai 

- Điện tim 
- Theo dõi Monitoring sản khoa 

XN bổ sung nếu có các 

chỉ số bất thường. 

Siêu âm thai 

Đo cơn co tử cung 

 XN lại chỉ số bất 

thường 
Siêu âm thai 

Đo cơn co tử cung 

Thuốc - Theo dõi cuộc chuyển dạ  

 - Dùng thuốc truyền dịch, giảm co, nội tiết 

- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc  

truyền dịch, giảm co, 

nội tiết  
Thuốc khác theo diễn 

biến bệnh 

Dùng thuốc truyền dịch, 

giảm co, nội tiết 

Dùng thuốc truyền 

dịch, giảm co, nội tiết 

Dùng thuốc truyền 

dịch, giảm co, nội tiết 

Sinh hoạt Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 

bệnh. 

Như ngày 1 vận động nhẹ trong phòng 

bệnh, hành lang của khoa 

Như ngày 2 Vận động mức độ 

vừa tại khoa 

Dinh 

dưỡng 

Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 

chứa nhiều canxi. 

Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 
trị và chăm sóc người bệnh 

Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả 
cận lâm sàng; Thông 

tin thuốc điều trị cho 

NB 

Tư vấn, hướng dẫn cho 
người bệnh thực hiện các 

tập luyện, chăm sóc khi ra 

viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Xem lại các hướng 
dẫn khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 
Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 

Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 

đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi 
ra viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu cần 
tái khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

Tư vấn các dấu hiệu 
cần tái khám 

Giải đáp thắc mắc cho 

NB 

- Cấp đơn ngoại trú 
- Ra viện theo đúng 

hoạch định 



 
 PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

  BỆNH: THAI ĐỦ THÁNG CHUYỂN DẠ 

 
Điều trị, 

theo dõi, 

chăm sóc 

Ngày nằm viện 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7… 

Khám đánh 

giá bệnh và 

điều trị 

- Hỏi các triệu chứng: Kỳ kinh cuối cùng, dự kiến 
sinh, Đau bụng, ra dịch hồng, ra nước âm đạo, 
chiều cao, cân nặng 
- Đo chỉ số Mạch, HA, nhiệt độ  
- Khám:+ Thể trạng, da niêm mạc, phù 
 + đo chiều cao tử cung, cơn co tử cung, tim thai, 
xoá mở cổ tử cung. tim, phổi 

- Đánh giá mức độ tiến 
triển trước và sau khi làm 
phẫu thuật, thủ thuật để 
điều trị. 
- Phát hiện các biến chứng 
để điều trị kịp thời. 

.- So Sánh mức độ tiến triển 
trước và sau khi làm phẫu 
thuật, thủ thuật để điều trị. 
- Phát hiện các biến chứng 
để điều trị kịp thời. 

- So sánh mức độ 
tiến triển trước và 
sau khi làm phẫu 
thuật, thủ thuật để 
điều trị. 
- Phát hiện các 
biến chứng để điều 
trị kịp thời. 

- So Sánh mức độ tiến 
triển trước và sau khi 
làm phẫu thuật, thủ 
thuật để điều trị. 
- Phát hiện các biến 
chứng để điều trị kịp 
thời. 

Xét nghiệm - Tổng PTTB máu ngoại vi 
- Tổng phân tích nước tiểu 
- Sinh hóa máu: Glucose; ALT; AST; Creatinin, 
Ure; Cholesterol, Triglycerid. Protein. 
- Điện giải đồ: Na+, K+, Cl-. 

- Đông máu cơ bản: Fibrinogen, PT, APTT. 
- Nhóm máu: ABO, Rh,  

- Thời gian máu chảy 
- HBsAg; HBeAg; HCV, HIV. 
- Siêu âm thai 
- Siêu âm ổ bụng 
- Điện tim 
- Theo dõi Monitoring sản khoa 

XN bổ sung nếu có các chỉ 
số bất thường. 

  XN lại chỉ số bất thường 
Siêu âm Tử cung phần 
phụ sau mổ, đẻ 
Siêu âm vết mổ thành 
bụng với sản phụ phẫu 

thuật 

Thuốc - Theo dõi cuộc chuyển dạ - 
 - Dùng thuốc truyền dịch, kháng sinh, tăng co tử 
cung sau khi đẻ hoặc phẫu thuật 
- Các thuốc khác 

Tiếp tục dùng thuốc kháng 
sinh, tăng co tử cung 
Thuốc khác theo diễn biến 
bệnh 

Tiếp tục dùng thuốc kháng 
sinh, tăng co tử cung 
Thuốc khác theo diễn biến 
bệnh 

Tiếp tục dùng 
thuốc kháng sinh, 
tăng co tử cung 
Thuốc khác theo 
diễn biến bệnh 

Tiếp tục dùng thuốc 
kháng sinh, tăng co tử 
cung 
Thuốc khác theo diễn 
biến bệnh 
Cắt chỉ 

Sinh hoạt Nghỉ ngơi tại giường, vận động nhẹ trong phòng 
bệnh. 

Như ngày 1 vận động nhẹ trong phòng 
bệnh, hành lang của khoa 

Như ngày 2 Vận động mức độ vừa 
tại khoa 

Dinh dưỡng Ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường các chất 
chứa nhiều canxi. 

Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 Như ngày 1 

Truyền 

thông cho 

người bệnh 

Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình điều 
trị và chăm sóc người bệnh 
Phổ biến nội quy của Bệnh viện 

Thông tin về kết quả cận 
lâm sàng; Thông tin thuốc 
điều trị cho NB 

Tư vấn, hướng dẫn cho 
người bệnh thực hiện các tập 
luyện, chăm sóc khi ra viện 

Xem lại các hướng 
dẫn khi ra viện 

Xem lại các hướng dẫn 
khi ra viện 

Thảo kế 

hoạch ra 

viện 

Đề cập các vấn đề khi ra viện 
Tập luyện sinh hoạt theo hướng dẫn 

Khám lại theo lịch hẹn hoặc thấy các triệu trứng 
đau tăng. 

Đề cập các vấn đề khi ra 
viện 

 

Tư vấn các dấu hiệu cần tái 
khám 

Giải đáp thắc mắc cho NB 

Tư vấn các dấu 
hiệu cần tái khám 

Giải đáp thắc mắc 
cho NB 

- Cấp đơn ngoại trú 
- Ra viện theo đúng 

hoạch định 


